
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 31 0000 VS 1 + LNMTCBT (P)  6cm

7 2 45 2022 UXTC 14 tuần

7 3 28 0000 UBT (P) 6cm

8 4 34 2002 UBT (T) 7 cm

8 5 61 8028 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 6 45 3003 SSD độ III

9 7 46 ĐT LNMTCBT(P) 5cm

9 8 37 2002 UBT 2bên  6cm

9 9 37 1001 LNMTC 2BT  6cm

9 10 29 0000 VS I

11 11 38 3023 UBT 2bên  7cm

11 12 36 1011 UBT (P) 8cm

11 13 34 2012 UBT (P) 7cm

14 29 1001 UBT 2bên 6cm

4 0 0

7 1 42 2012 UXTC 7cm

7 2 30 0000 VS 1 + UBT (P) 4cm

7 3 19 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 57 5005 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 33 ĐT LNMTCBT(P) 5cm

8 6 23 0000 VS I

9 7 48 4004 UXTC 12 tuần

9 8 39 2002 UBT (T) 4 cm

9 9 25 0020 VS II

PHAN NGA + THƯƠNG.BM + BÙI PHƯỢNG

THƯƠNG.BM + BÙI PHƯỢNG

THƯƠNG.BM + BÙI PHƯỢNG

D.MINH + G CHUỒN + MỸ THANH

G CHUỒN + MỸ THANH

G CHUỒN + MỸ THANH

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

DỰ BỊ  

HIẾN MINH + VÕ

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1 + XUÂN SƠN.TT

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

HỒ PHƯỢNG + NGUYỆT MÃN.TT

HỒ PHƯỢNG + NGUYỆT MÃN.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + TRÚC ANH

BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

XUÂN CẨM + BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG   

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + V.HÙNG   

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + V.HÙNG  

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo TC - BQ vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 20/06/2011 đến ngày 26/06/2011 (Tuần2)

NS bóc u, KTSD

Treo BQ + TC

NS treo TC vào mõm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

ĐIỂU THỊ LIÊN

TRỊNH ÁNH XUÂN

TRƯƠNG THỊ HỒNG

MAI THỊ LOAN

TRƯƠNG HUYỀN NHƯ

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN KIM PHƯỚC

TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHÀN

LÊ THỊ CHÂU

TRẦN THỊ KIM HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN

CHIM THỊ TỐ NHUNG

NGUYỄN KIM THÚY

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

NGUYỄN THỊ MƯỚP

TRẦN THỊ KIM TUYẾT

TRẦN THỊ SƯƠNG

TRỊNH THỊ THU THỦY

TRẦN THỊ LỆ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

4296

4275

4356

4219

4305

4253

3791

4271

4357

SHC

3132

4187

4213

4249

4128

3613

4295

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4229

4595

4238

4417

PM

Ngày: 20/06/2011 

Ngày: 21/06/2011 

4222

4288

3885



11 10 46 3003 UBT (P) 6cm

11 11 35 2002 UBT (P) 7cm

11 12 31 3033 UBT 2bên 4cm

13 38 1001 UBT (P) 6cm

14 37 2002 UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 63 4003 Sa MC - BQ/VMC SSD

7 2 45 2022 UXTC 12tuần

7 3 22 ĐT LNMTCBT (P) 10cm

8 4 52 3003 SSD độ II

8 5 53 0000 UBT 2bên 

8 6 16 ĐT UBT (P) 5cm

9 7 45 1001 UBT (P) 9cm

9 8 38 0020 VS II

9 9 23 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

11 10 40 2012 UBT (T) 7 cm

11 11 38 2022 UBT (T) 5 cm/VMC Bóc u

11 12 39 1001 UBT (P) 9cm

13 38 ĐT UBT (P) 7cm

14 31 0000 VS I

4 0 0

7 1 63 6005 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 39 1001 NXTC 6 tuần

7 3 22 0000 VS I

8 4 43 2002 UXTC 12 tuần

8 5 37 0000 VS 1 + UBT (T) 9cm/VMC 2 lần NS

8 6 17 ĐT UBT (T) 9 cm

9 7 53 2002 UXTC 12tuần

9 8 31 1001 LNMTCBT (T) 6cm

HƯNG.PNT + LỆ THỦY + NGUYỆT MÃN

HƯNG.PNT + LỆ THỦY

HƯNG.PNT + NGUYỆT MÃN

THƯƠNG.BM + T.HÒA + K.LIÊN

THƯƠNG.BM + K.LIÊN

DỰ BỊ

DỰ BỊ    

THĂNG.BM  + LÊ DIỆP  

PHAN NGA + Q.THANH + H. PHƯƠNG

PHAN NGA + H. PHƯƠNG

PHAN NGA + H. PHƯƠNG

M.TÂM + HƯƠNG.PNT

M.TÂM + HƯƠNG.PNT

M.TÂM + HƯƠNG.PNT

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG2

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG2

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG2

THỐNG + MINH TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT + ĐOAN

THỐNG + ĐOAN

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + BÙI PHƯỢNG

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + BÙI PHƯỢNG

THU NGUYỆT + BÙI PHƯỢNG

M.TÂM + HƯƠNG.PNT

M.TÂM + HƯƠNG.PNT  

M.TÂM + HƯƠNG.PNT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

N.QUANG + NGUYỆT MÃN.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Treo BQ + TC + Trực tràng qua ngã Â Đ

NS Chẩn đoán. xử trí

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Nâng BQ - MC

NS Cắt PP có u, KTSD

TRẦN THỊ KIM EM

NGÔ KIM NGA

ĐỖ THỊ PHIÊN

NGUYỄN THỊ THỦY

PHẠM THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM

KIÊN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ QUỲNH

NGÔ THU NGỌC

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN ĐỖ THẢO NHI

MAI THỤC ANH

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

DƯƠNG THỊ NGỌC

ĐỖ THỊ HIỀN

VŨ THỊ KIM HẰNG

BN TNTC

PHAN THỊ ĐỌ

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN TRỌNG THIÊN KIM

BÙI THỊ NGỌC SƯƠNG

KIÊN THỊ KIỆM

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

4302

4367

3656

4103

4404

4301

4274

4317

4406

4303

4310

2870

4394

3819

3348

4597

9260

4395

4354

4263

4250

3645

4231

4309

10535

4248

4254

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/06/2011 

Ngày: 23/06/2011 



9 9 25 ĐT UBT (T) 8 cm

11 10 42 0010 UBT (P) 9cm

11 11 37 2022 UBT (T) 8 cm

11 12 31 0000 VS I

13 26 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 54 3003 SSD độ III

7 2 41 2002 UBT (T) 6 cm

8 3 59 4004 SSD độ III

8 4 55 2022 UBT (T) 5 cm, CĐPB: Ứ dịch TV

8 5 22 ĐT UBT (T) 9 cm

9 6 57 1031 UBT (T) 5 cm

9 7 39 2012 LNMTC 2BT  5cm

9 8 27 0000 VS I / BT đa nang

11 9 44 3003 UBT (T) 6 cm

11 10 31 2002 UBT 2bên  6cm

11 11 26 ĐT UBT (T) 7 cm

12 36 5015 UBT (T) 7 cm

13 25 0000 UBT (T) 6 cm

14 23 ĐT UBT (P) 6cm

15 21 ĐT UBT (P) 7cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + K.LIÊN

HIẾN MINH + TRÍ 2

HIẾN MINH + TRÍ 2

HIẾN MINH + TRÍ 2

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

H.THẮM + XUÂN SƠN.TT

THỐNG + NHU + NGUYỆT MÃN.TT

THĂNG + NHU

THĂNG + NGUYỆT MÃN.TT

HƯNG.PNT + N.ĐIỆP2 + K.LIÊN

N.ĐIỆP2 + K.LIÊN

Q.HƯƠNG + BÍCH TY

Q.HƯƠNG + BÍCH TY

Q.HƯƠNG + BÍCH TY

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

LƯU + H.THẮM + XUÂN SƠN.TT

THƯƠNG.BM + K.LIÊN

NS bóc u, KTSD

Ngày 17 tháng 6 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Treo BQ + TC + Trực tràng ngã Â Đ

NS Chẩn đoán. xử trí

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ HÒA

PHẠM THỊ CHIÊN

NGUYỄN THỊ HOA

VĂN THỊ NHÃ TRÚC

NGUYỄN THẢO MY

PHẠM THỊ NGỌC LINH

TRẦN KIM HOA

NGUYỄN THỊ KIM ANH

NGUYỄN THÙY LINH

NGUYỄN THỊ XÊ

TRẦN THỊ THÙY MI

TRƯƠNG THỊ MỸ PHÚC

BN TNTC

LÂM THỊ MINH

TRẦN THỊ GỌN

HỒ THỊ LỠI

NGUYỄN THỊ MÙI

VÕ THỊ KIM THỦY

HUỲNH THỊ THẢO LY

NGUYỄN THỊ HÒA

VŨ THỊ THƯỜNG

4426

4334

4331

4312

4456

4351

4304

4330

4516

4325

4426

4487

3820

4338

3685

4339

3779

3902

4405

4392

Thứ: SÁU 

Ngày: 24/06/2011 


